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Khung chính sách pháp lý trong
quản lý nguồn thu từ khai thác

khoáng sản

Khung chính sách pháp lý quản lý nguồn 

thu từ khai thác khoáng sản

Luật Ngân sách nhà nước 2002

Luật Khoáng sản 2010

Luật Thuế tài nguyên 2009

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 2005

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Khung chính sách pháp lý quản lý nguồn 

thu từ khai thác khoáng sản

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật ngân sách 
nhà nước.

Nghị định 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác KS

Nghị định 203/2013/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính và mức 
thu tiếp cấp quyền khai thác

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai 
thác khoáng sản

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế tài 
nguyên

……….

Các loại nguồn thu chính từ khai thác 

khoáng sản

Tiền đấu giá hoặc tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thuế tài nguyên

Phí bảo vệ môi trường

Thuế sử dụng đất

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế xuất nhập – thuế nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng

Chi phí cải tạo cơ sở hạ tầng

Phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng sản
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•Thuế tài nguyên

• Thuế môn bài

•Tiền sử dụng đất

• Phí BVMT

• Các loại phí khác

• Thuế giá trị gia tăng

• Thuế thu nhập doanh nghiệp

• Thuế thu nhập cá nhân

• Thuế chuyển lợi nhuận

• Tiền cấp quyền / đấu giá

• Các loại thuế xuất nhập khẩu

• Thuế thu nhập của các đơn vị 

hạch toán ngành
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• Chi phí cải tạo hạ tầng

• Chi phí hỗ trợ phát triển xã hội

Luật Ngân sách Nhà nước 2002

Hệ thống quản lý nguồn thu 

Cơ quan quản lý thuế

Kho bạc nhà nước

Phân bổ ngân 

sách

Nguồn thu từ 

khai khoáng 

Nguồn thu phi 

khoáng 
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Hệ thống quản lý nguồn thu từ khai khoáng 

Nội dung thu Số tiền

Thuế giá trị gia tăng (khai khoáng + phi khoáng)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (khai khoáng + phi khoáng)

Thuế xuất nhập khẩu (khai khoáng + phi khoáng)

Thuế tiêu thụ doanh nghiệp (khai khoáng + phi khoáng)

Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài (khai khoáng + phi 
khoáng) 

Thuế tài nguyên (khai khoáng)

Thuế thu nhập cá nhân (khai khoáng  + phi khoáng)

Thuế sử dụng đất (khai khoáng + phi khoáng)

Các loại phí khác (phi khoáng)

……..

Hệ thống quản lý nguồn thu từ khai khoáng 

Nội dung chi Số tiền

Chi đầu tư phát triển

Chi quản lý hành chính

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp xã hội (giáo dục, y tế …)

Các khoản chi thường xuyên khác

Nộp vào ngân sách trung ương

Chi khác

Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

T = Q x G x K1 x K2 x R

T: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Q: Trữ lượng tính tiền cấp quyền khoáng sản (m3  hoặc tấn)

G: Giá cấp tiền cấp quyền (đồng / m3 hoặc tấn) (tính theo mức thuế 
tài nguyên)

K1: Hệ số thu hồi khoáng sản (0,9 đối với khai thác lộ thiên và 0,6 
đối với khai thác hầm lò)

K2: Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội (0,9 đối với khu vực 
đặc biệt khó khăn; 0,95 đối với khu vực khó khăn và 1 đối với khu vực 
còn lại)

R: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản / đấu giá
1. Tiền cấp quyền khai thác / đấu giá quyền khai thác 

Giấy phép do địa phương cấp: 100% đưa về ngân 
sách địa phương

Giấy phép do trung ương cấp: 70% nộp ngân sách 
trung ương; 30% nộp ngân sách địa phương

2. Thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên = Thuế suất (%) x Sản lượng khai thác 
(m3 hoặc tấn) x Giá bán tài nguyên

Thuế suất: Do UBND tỉnh quy định cụ thể.
Giá tính thuế: Do UBND tỉnh quy định cụ thể
Sản lượng khai thác: Doanh nghiệp khai báo

100 % Thuế tài nguyên được đưa vào ngân sách địa phương 
(trừ dầu khí) 

3. Phí bảo vệ môi trường

Phí bảo vệ môi trường là khoản thu ngân sách được 
hưởng 100% để phục vụ công tác bảo vệ và đầu tư cho 
môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác 
khoáng sản như sau:

Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi 
trường tại địa phương khai thác

Khắc phục suy thoái môi trường

Giữ gìn cảnh quan, bảo vệ và tái tạo cảnh quan

(Mức phí BVMT do UBND tỉnh quy định cụ thể)
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4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm,
thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ
32% đến 50%. Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí,
căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính
phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ
sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các mỏ
tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất
hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích
được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành
kèm theo Nghị định này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
là 40%.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP


